	TÊN ĐƠN VỊ
…………………………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày         tháng        năm 2019


DANH SÁCH 
Chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số là ủy viên 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã và Ban Công tác Mặt trận
	STT
	Họ và tên
(1)
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
(4)
	Tôn giáo
(5)
	Chức vụ - đơn vị

công tác

(6)
	Đảng viên

(7)
	Ủy viên  Mặt trận cấp
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	Số điện thoại
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	Huyện
	Xã
	Ban 

CTMT
	

	1
	Nguyễn Văn A

(Thượng tọa………..)
	5/6/1956
	
	Kinh
	Phật
	Trưởng ban - Ban Trị sự GHPG huyện……
	
	x
	
	
	

	2
	Trần Thị B
	
	15/3/1960
	S’Tiêng 
	Tin Lành (Miền Nam Việt Nam)
	Phó Chủ tịch  Hội LHPN xã…..
	x
	
	x
	x
	

	3
	…………………..
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	…………………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Người tổng hợp                                                                                                                          Ký tên, đóng dấu

          (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                         (Ghi rõ họ tên)
*Lưu ý:    - Nếu là Nam thì ghi ngày, tháng, năm sinh vào cột thứ (2), nếu là Nữ thì ghi vào cột thứ (3).
      - Tại cột thứ (5), nếu tôn giáo là đạo Tin Lành, Cao Đài thì đề nghị ghi rõ tên Hệ phái.
                 - Tại cột thứ (8), đề nghị xắp xếp thứ tự theo cấp: Huyện – Xã – Ban Công tác Mặt trận (Ban CTMT); nếu là Ủy viên nhiều cấp 
                thì đề nghị ghi rõ.
